
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TTYT HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:       /TTYT-KHNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày       tháng 6 năm 2024 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn 

Số giấy phép hoạt động: 152/LS-GPHĐ.  

Cơ quan cấp: Sở Y tế Lạng Sơn  

Ngày cấp: 22/02/2021 

Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKII Đặng Minh Kim 

Điện thoại liên hệ: 02053.837.230.        Email: dangminhkim@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Phụ lục 01gửi kèm theo. 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: Phụ lục 02 gửi kèm theo. 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác (nếu có). 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 

Phụ lục 03 gửi kèm theo. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành:  

Phụ lục 04 gửi kèm theo. 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.  

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố (nếu có). 
 

 PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Đặng Minh Kim 

  



 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN 

Phụ lục 01 

 

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 

STT ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH GHI CHÚ 

1 Bác sỹ đa khoa, Y sỹ đa khoa, Y sỹ Y học cổ truyền  

2 Điều dưỡng (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học)  

3 Hộ sinh (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học)  

4 Kỹ thật Xét nghiệm(Trung cấp, Cao đẳng, Đại học)  

5 Kỹ thuật hình ảnh y học (Trung cấp)  

 



SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN 

Phụ lục 02 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

1  Đặng Minh Kim CKII Ngoại 
001591/LS- 

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh hệ Ngoại sản  
11 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

KBCB  Hệ Ngoại sản 

Khoa Ngoại- Khoa 

CSSKSS-PS 

2  Dương Công Doanh  CKI Nội 
001592/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền và Nội khoa  

11 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

KBCB bằng Y học cổ 

truyền và Nội khoa  

Khoa Y học cổ truyền 

phục hồi chức năng- Nội 

khoa  

3  Hoàng Thị Quỳnh  CKI Mắt 
000364/LS- 

CCNH 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Gây mê hồi sức  
08 năm 

Thực hành KBCB đa khoa; 

Gây mê hồi sức  
Khoa Ngoại 

4  Sầm Thị Hằng 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

002872/LS-

CCHN 

Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế Điều dưỡng 

10 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Ngoại- Khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực- 

Chống độc 

5  Hà Thị Lưu 
Cử nhân  

Điều dưỡng 

003250/LS-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều dưỡng  

06 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa Nội 

6  Dương Trường Kỳ CKI Ngoại 
001573/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám chữa bệnh hệ Ngoại sản  
11 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

KBCB  Hệ Ngoại sản 
Khoa Ngoại 



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

7  Hoàng Thị Điềm 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

004163/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

03 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa Ngoại 

8  Nghiêm Trường Minh Bác sỹ đa khoa  
004242/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
03 năm Thực hành KBCB đa khoa Khoa Ngoại 

9  Vi Minh Sự  
CKI Gây mê 

hồi sức 

000352/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Gây mê hồi sức  
08 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

Gây mê hồi sức 

Khoa Ngoại, Khoa Cấp 

cứu- Hồi sức tích cực- 

chống độc  

10  Vy Thị Hiền Bác sỹ Y khoa 
004078/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
04 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  

11  Lương Mạnh Hải CKI Nội 
003190/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
08 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  

12  Dương Thị Nhu Bác sỹ Y khoa 
004237/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
03 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  

13  Hoàng Thị Cảnh 
Cao đẳng 

 điều dưỡng 

000502/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

08 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

14  Triệu Văn Nguyên 
Cử nhân Điều 

dưỡng 

000690/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

07 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  

15  Hoàng Đình Trưởng 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

004238/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

03 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Cấp cứu- Hồi sức 

tích cực- chống độc  

16  Lô Thị Minh Châu CKI Sản  
001565/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại sản 
11 năm 

Thực hành KBCB hệ ngoại 

sản 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản 

17  Nguyễn Văn Cường CKI Sản 
002628/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
08 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản 

18  Hoàng Thị Phượng 

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành Phụ sản 

001611/LS-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT, ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

11 năm  
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản 

19  Dương Thị Nga 
Cao đẳng 

 hộ sinh  

000697/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

07 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản 



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

20  
Lương Thị Diệu 

Hương 

Cao đẳng 

 hộ sinh  

003453/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

05 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản 

21  Đỗ Đức Long 
CKI Tai Mũi 

Họng  

003692/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
04 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi họng 

22  Dương Hồng Liên 
Cao đẳng  

điều dưỡng 

002880/LS-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều dưỡng  

10 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi họng 

23  Dương Thị Diệu Thúy 
CKI Tai Mũi 

Họng  

000601/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
08 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi họng, 

Khoa Khám bệnh  

24  Nguyễn Văn Lữ Bác sỹ đa khoa  
002681/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
10 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Răng hàm mặt- 

Mắt- Tai Mũi họng,  

25  
Dương Thị Phương 

Thanh 
Bác sỹ đa khoa  

003441/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
10 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Khám bệnh, Khoa 

Nhi  

26  Dương Thị Hoàn  CKI Nhi 
001563/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội Nhi 
11 năm 

Thực hành KBCB hệ Nội 

Nhi 
Khoa Nhi, Khoa Nội   



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

27  Nguyễn Thị Tâm 

Cao đẳng 

 Điều dưỡng  

 

000691/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

07 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa Nhi  

28  Vũ Thị Huyền Trang 
Cao đẳng 

 điều dưỡng 

002874/LS-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều dưỡng  

10 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa Nhi 

29  Hoàng Công Mỳ Bác sỹ đa khoa  
001585/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám chữa bệnh hệ Nội- Nhi 
11 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

KBCB Hệ Nội Nhi 

Khoa Truyền Nhiễm, 

Khoa Nhi , Nội 

30  Hoàng Thị Bời Bác sỹ đa khoa  
001527/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ 

11 năm 

Thực hành KBCB đa khoa, 

KBCB chuyên khoa Sản 

Phụ 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản- Phụ sản, Khoa 

Truyền Nhiễm 

31  Lương Hương Thủy 
Trung cấp 

 điều dưỡng 

004177/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

03 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa Truyền Nhiễm 

32  Lộc Ngọc Toản Bác sỹ đa khoa 
000452/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
08 năm Thực hành KBCB đa khoa Khoa Khám bệnh  



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

33  Nguyễn Văn Sơn Y sỹ YHCT 
002865/LS-

CCHN 
Khám chữa bệnh bằng YHCT 10 năm 

Khám chữa bệnh bằng 

YHCT 
Khoa YHCT 

34  Hoàng Thị Chang 
Cử nhân xét 

nghiệm 

002883/LS-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 
04 năm 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 
Khoa xét nghiệm 

35  Hoàng Thị Liên 
Cử nhân xét 

nghiệm 

002884/LS-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 
04 năm 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 
Khoa xét nghiệm 

36  Hoàng Thị Tín 
Cử nhân xét 

nghiệm 

002079/LS-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 
07 năm 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 
Khoa xét nghiệm 

37  Hoàng Văn Thể 
Cử nhân xét 

nghiệm 

002398/LS-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 
04 năm 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 
Khoa xét nghiệm 

38  Dương Thời Canh Ngọ 

Trung cấp kỹ 

thuật hình ảnh 

Y học 

004173/LS-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Hình ảnh y học 
03 năm 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Hình ảnh y học 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh  

39  Dương Hữu Đức  CKI Nội 
001659/LS-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh chữa bệnh hệ Nội khoa  

và Răng hàm mặt  

11 năm 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Nội khoa  và Răng hàm 

mặt  

Khoa Nội, Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, Khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- Tai 

mũi họng. 

40  Hoàng Minh Thức 
 CKI Chẩn 

đoán hình ảnh 

003362/LS-

CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
06 năm Thực hành KBCB đa khoa 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 



STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hành nghề 

ghi trên CCHN 

Số năm hành 

nghề KCB 
Nội dung thực hành Tên khoa thực hành(1) 

41  Hoàng Thị Liêu 
Cử nhân điều 

dưỡng 

000445/LS-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV, ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

08 năm 
Thực hành các kỹ thuật điều 

dưỡng 
Khoa chẩn đoán hình ảnh 

Tổng cộng:   41 cán bộ có thời gian công tác 3 năm trở lên đủ điều kiện hướng dẫn thực hành./. 



 SỞ Y TẾ LẠNG SƠN                                                                                                                                                                        Phụ lục 03 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI THỰC HÀNH CÓ THỂ TIẾP NHẬN THỰC HÀNH 

TT Đối tượng thực hành Số lượng người thực hành Ghi chú 

1 Bác sĩ y khoa, Bác sỹ đa khoa, Y sỹ đa khoa 10 
 

2 Điều dưỡng (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 20  

3 Hộ sinh (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 10 
 

4 Kỹ thật Xét nghiệm (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 15  

5 Kỹ thuật hình ảnh y học (Trung cấp) 2 
 

 
Tổng cộng 57  

 



MẪU NỘI DUNG THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số:        /TTYT- KHNV ngày       /6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn về cơ sở khám bệnh, 

 chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành). 

1. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp giảng dạy thực hành là phương pháp giảng dạy trên cơ sở sự quan sát người hướng dẫn thực hành làm mẫu và 

thực hiêṇ tự lực của người thực hành dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn nhằm hoàn thành các các công việc thuộc chuyên 

ngành, từ đó hình thành các kỹ năng mà người thực hành sẽ phải thực hiện trong suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp sau này. 

- Phương pháp giảng dạy thực hành là phương pháp giúp người thực hành củng cố tri thức chuyên ngành, xây dựng phẩm chất 

đạo đức, tác phong nghề nghiệp và phát triển năng lực tư duy để có đủ khả năng xử lý các tình huống nghề nghiệp ̣trong thực tế. 

- Phương pháp giảng dạy thực hành trải qua 3 giai đoạn: Giai đoaṇ chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc. 

2. Lượng giá: 

         - Người thực hành phải hoàn thành đầy đủ thời gian theo quy định. 

        - Nắm vững và thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

        - Người thực hành phải thực hiện tốt các kỹ năng, kỹ thuật chuyên nghành theo quy định. 

        - Tuân thủ đúng chức năng, đạo đức nghề nghiệp, trong khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo quy định của nghành, của 

Nhà nước. 

       - Tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm đối với đồng nghiệp trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. 

       - Đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để hành nghề khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo quy định. 

        - Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với cơ sở thực hành. 

 

 

 

 

 



3. Nội dung, thời gian thực hành cụ thể: 

TT 
Đối tượng 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian thực hành 

   

Khoa 

Nội-

Cấp 

cứu- 

HSTC

&CĐ 

Khoa 

Chăm 

sóc 

SKSS

& 

Phụ 

sản 

Khoa 

Nhi 

Khoa 

Ngoại 

Khoa 

Nội 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Khoa 

YHCT

-

PHCN 
Khoa 

XN 

Khoa 

CĐHA 

1  Bác sĩ y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định các 

phương pháp cận lâm sàng, thực hiện 

các phương pháp khám bệnh, chữa 

bệnh, chuyên môn kỹ thuật, kê đơn 

thuốc, chỉ định các chế độ chăm sóc, 

chế độ dinh dưỡng, đánh giá kết quả 

khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, giáo 

dục sức khỏe cho người bệnh theo 

chức danh nghề nghiệp và theo phụ 

lục số V ban hành kèm theo 

TT32/2023/TT-BYT). 

3 tháng 2 tháng 2 tháng 2 tháng 2 tháng     1 tháng 

2 Y sỹ đa 

khoa 

Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường, kê đơn thuốc, 

chăm sóc, tư vấn, giáo dục sức khỏe 

cho người bệnh theo chức danh nghề 

nghiệp và theo phụ lục số X ban hành 

kèm theo TT32/2023/TT-BYT). 

3 tháng 
1.5 

tháng 

1.5 

tháng 

1.5 

tháng 

1.5 

tháng 
     

3 Y sỹ Y học 

Cổ truyền 

Sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnhy học cổ truyền thông thường, kê 

đơn thuốc, chăm sóc, tư vấn, giáo dục 

sức khỏe cho người bệnh theo chức 

danh nghề nghiệp và theo phụ lục số 

3 tháng       6 tháng   



XI ban hành kèm theo TT32/2023/TT-

BYT). 

4 Điều 

dưỡng 

Điều trị, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu và 

phục hồi chức chức năng, giáo dục 

sức khỏe cho người bệnh theo chức 

danh nghề nghiệp và theo phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

TT32/2023/TT-BYT). 

1 tháng  1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng 1 tháng    

5 Hộ sinh Điều trị, chăm sóc, sơ cứu, cấp cứu  

và phục hồi chức chức năng, giáo dục 

sức khỏe cho người bệnh theo chức 

danh nghề nghiệp và theo phụ lục số 

XIIIban hành kèm theo 

TT32/2023/TT-BYT). 

1 tháng 5 tháng         

6 Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học  

Chuyên môn kỹ thuật y, tư vấn giáo 

dục sức khoẻ theo chức danh nghề 

nghiệp và theo phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo TT32/2023/TT-BYT). 

1 tháng        
5 

tháng 
 

7 Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học  

Chuyên môn kỹ thuật y,tư vấn giáo 

dục sức khoẻ theo chức danh nghề 

nghiệp và theo phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo TT32/2023/TT-BYT). 

1 tháng         5 tháng 



 

                                                                                                                                        Phụ lục 04 

          SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN 

CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

TT ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH 
CHI PHÍ 

(ĐV: VNĐ) 

THỜI 

GIAN TỔNG 

1 Bác sĩ y khoa, Bác sỹ đa khoa 800.000 12 tháng 9.600.000 

2 Y sĩ ( Đa khoa, YHCT) 800.000 09 tháng 7.200.000 

3 Điều dưỡng (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 800.000 06 tháng 4.800.000 

4 Hộ sinh (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) 800.000 06 tháng 4.800.000 

5 
Kỹ thật Xét nghiệm (Trung cấp, Cao đẳng, 

Đại học) 
800.000 06 tháng 4.800.000 

6 Kỹ thuật hình ảnh y học (Trung cấp) 800.000 06 tháng 4.800.000 

Đối với người thực hành đang làm việc tại TTYT huyện Bắc Sơn và trạm y tế xã, thị 

trấn của huyện không thu chi phí thực hành 
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